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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                  

 CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

               §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
    Ỉ   QUẢ    I    

  
Bản án số: 91/2024/HNGĐ - ST  
Ngày 12 /9 /2024 

V/v: Ly hôn  tr n     p v  nu    on 

chung  

 

 

NHÂN DANH 
 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                  , tØnh Qu¶ng Ninh 

 
 

         Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Hồng N n  

                                                 Các Hội thẩm nhân dân:  -  Bà    m   u H                                  

                                                                                              -  Ông Ngu  n Đ ng    ng   

Thư ký phiên toà: ông Ngu  n   n  ản  – Th  ký To  án n  n   n 

t  n  p ố H  Long  tỉn  Quảng N n  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Hạ  ong, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên toà:     Đo n   u  r ng – K ểm sát v ên. 

Trong ngày 12 tháng 9 n m 2024, t   Hộ  tr  ng xét xử số II Tòa án nhân 

dân t  n  p ố H  Long  tỉn  Quảng N n , xét xử sơ t ẩm công khai vụ án dân 

sự t ụ lý số 112/2024/TLST - HNGĐ ng   16 t áng 5 n m 2024 v  v ệ : “L  

hôn  tr n     p v  nu    on   ung”  t eo qu ết địn  đ   vụ án r  xét xử số 

160/2024/QĐXXS - HNGĐ ng   16/8/2024; Qu ết địn   o n p  ên t   số 

170/2024/QĐS - DS ngày 04/9/2024 g ữ   á  đ ơng sự: 

1. Ngu ên đơn: c ị H    ị L  s n  n m 1996; nơ     tr : thôn A 2  x  L , 

t  n  p ố H L  tỉn  Q N –    m t   

 2. Bị đơn: Ngu  n   n S  s n  n m 1993; nơ     tr : thôn A 2  x  L, 

t  n  p ố H L  tỉn  Q N –  v ng m t   

  

 ỘI DU   VỤ Á  
 

    eo đơn k ở  k ện ng   25/4/2024   á  l   k    t    o  án  ngu ên đơn 

l    ị H    ị Lý khai:  

 +    qu n  ệ   n n  n:   ị L và anh Ngu  n V n S kết   n v o n m 

2014 trên  ơ sở hoàn toàn tự nguyện, đ ng ký kết hôn ng   01/10/2014 t i Ủy 

b n n  n   n x  L, huyện H, tỉnh Q N (Nay là x  L, thành phố H L, tỉnh Q N). 

 r    k   kết   n    t    g  n t m   ểu  ơn 01 t áng  sau khi kết hôn vợ chồng 

sinh sống t i thôn A 2  x  L, thành phố H L, cuộc sống   n n  n t   ng xuyên 

xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn do tính cách không hợp nhau, không 

có tiếng nói chung, luôn b t đồng qu n đ ểm trong cách sống  t   ng xuyên cãi, 

đán  n  u. Những mâu thuẫn trên đ  t ực sự sâu s c, cuộc sống chung của vợ, 

chồng không thể tiếp tục kéo dài, tình cảm không còn    ị L  êu   u Tòa án g ả  

qu ết cho ly hôn v i anh Ngu  n   n S. 
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   - V  con chung:   ị L và anh S có 02  on   ung l  Ngu  n   ị   ù  T, 

sinh ngày 28/12/2014 v  Ngu  n   ến  r, sinh ng   14/12/2016. K   l    n   ị 

L  êu   u trự  t ếp nu      ng     m s    g áo  ụ   ả     con chung Ngu  n 

  ị   ù    v  Ngu  n   ến  r   o đến k   t  n  n ên.   ị L k  ng  êu   u 

anh S p ả    p    ng nu    on   ung. 

  -    t   sản   ung:   ị L và anh S không có t   sản   ung,   ị L không 

 êu   u     án g ả  qu ết. 

  -    nợ   ung: k  ng    

          *     đơn tr n      ng   15/7/2024    áu Ngu  n   ị   ù    v    áu 

Ngu  n   ến  r    ngu ện v ng đ ợ  m    áu l    ị H    ị L s  l  ng    trự  

t ếp nu      ng    m s    á    áu k    ố m  l    n. 

           T   biên bản xác minh ngày 13/8/2024, có sự tham gia củ  lãnh đ o thôn 

A 2  x  L, thành phố H L có nộ  dung:   

             ị H    ị L v   n  Ngu  n   n S kết   n n m 2014 v  s n  sống t   

n    ố m    ồng t   thôn A 2  x  L, t  n  p ố H L, m u t uẫn  ủ  vợ   ồng  

  ủ  ếu p át s n  trong t    g  n s n  sống  ùng n  u. Ngu ên n  n   ủ  ếu l  

 o     vợ   ồng k  ng  ợp n  u  k  ng    t ếng n     ung    t đồng qu n đ ểm 

sống  k oảng n m 2023  vợ   ồng    xả  r  m u t uẫn n  ng đ  v  v   n  u  t  

t áng 3/2024   o đến n    vợ   ồng đ  sống l  t  n.  o t ự  tr ng m u t uẫn 

 ủ    ị L, anh S đ  nộp đơn  k ở  k ện l    n đến     án  v  v    t    n k u p ố 

đ  ng ị     án g ả  qu ết t eo qu  địn   ủ  p áp lu t. 

         C ị L và anh S có 02 con   ung l  Ngu  n   ị   ù   , sinh ngày 

28/12/2014 v  Ngu  n   ến  r, sinh ngày 14/12/2016   á    áu tr    ở v    ng 

   nộ     ện   ị L đ  đ    á   on v  s n  sống t   n   m  đ     ị L l m   ng 

n  n t   k u   ng ng  ệp   ệt H ng   n  S l m ng   tự  o  t    n k u p ố đ  

ng ị     án xem xét đ  u k ện  ủ   á   ên v  ngu ện v ng  ủ   á   on để g ả  

qu ết t eo qu  địn   ủ  p áp lu t.   n v ệ    ị L, anh S    t   sản   ung     

v   nợ   ung     k  ng  t    n k u p ố k  ng n m đ ợ . 

          rong quá tr n  g ả  qu ết vụ án      án đ  n   u l n tr ệu t p  n  Ngu  n 

  n S đến     án l m v ệ   n  ng  n  S k  ng    p   n  t eo nộ   ung tr ệu 

t p  ủ      án. 

  Đ     ện   ện k ểm sát n  n   n  t  n  p ố H  Long t  m g   p  ên to  

p át   ểu ý k ến: kể t  k   t ụ ý vụ án   o đến tr    t    đ ểm Hộ  đồng xét xử 

ng ị án    ẩm p án      ký  Hộ  đồng xét xử đ  t ến   n   á  t ủ tụ  tố tụng 

t eo đ ng qu  địn   ủ  Bộ lu t  ố tụng   n sự; ngu ên đơn t ự    ện đ ng 

qu  n v  ng ĩ  vụ  ủ  m n    ị đơn      t ự    ện đ ng qu  n v  ng ĩ  vụ  ủ  

m n  t eo qu  địn   ủ  Bộ lu t  ố tụng   n sự.      n  ứ    p n  n  êu   u 

k ở  k ện  ủ  ngu ên đơn. 
 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA Á  
 

 S u k   ng  ên  ứu  á  t   l ệu    trong  ồ sơ vụ án đ ợ  t ẩm tr  t   

phiên toà; Hộ  đồng xét xử n  n địn : 

 [1] Về thủ tục tố tụng:   

          -    t ẩm qu  n: c ị H    ị L là ngu ên đơn    đơn x n l    n  n  

Ngu  n   n S, anh Sơn     ộ k ẩu t   ng tr  t   thôn A 2  x  L, thành phố H  

Long, tỉnh Quảng Ninh. Đ   l  vụ án tr n     p v    n n  n v  g   đ n  t uộ  

t ẩm qu  n g ả  qu ết  ủ      án n  n   n thành phố H  Long, qu  địn  t   
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k oản 1 Đ  u 28; Đ ểm   k oản 1 Đ  u 35; Đ ểm   k oản 1 Đ  u 39 Bộ lu t  ố 

tụng   n sự.  

          -    sự v ng m t  ủ   ị đơn: Bị đơn  n  Ngu  n   n S đ ợ      án tr ệu 

t p  ợp lệ     l n  n  ng v ng m t k  ng v  sự k ện   t k ả k áng  o   trở ng   

khách quan.   eo qu  địn  t   đ ểm   k oản 2 Đ  u 227 Bộ lu t  ố tụng   n sự  

    án vẫn t ến   n  xét xử vụ án v ng m t anh S. 

 [2] Về Quan hệ hôn nhân:  

         Qu n  ệ   n n  n g ữ    ị H    ị L và anh  Ngu  n   n S l   ợp p áp, 

đ ợ  p áp lu t   ng n  n v   ảo vệ  quá tr n    ung sống vợ   ồng t   ng 

xu ên xả  r  m u t uẫn  o   t đồng v  qu n đ ểm sống  tín   á   k  ng  ợp  

t   ng xu ên     n  u.  ợ   ồng đ  sống l  t  n  k  ng   n qu n  ệ g  nữ . 

M u t uẫn  ủ  vợ   ồng đ ợ    ứng m n  t   biên bản xác minh ngày   

13/8/2024  o     án t ến   n   đ  g   ản    ởng x u đến qu n  ệ   n n  n. 

    p  ên t  ,   ị L vẫn g ữ ngu ên qu n đ ểm  êu   u     án g ả  qu ết   o 

  ị đ ợ  l    n  n  Ngu  n   n S, nh  v     ứng tỏ t n  tr ng   n n  n g ữ  

  ị L và anh S đ  l m v o t n  tr ng tr m tr ng   uộ  sống   ung k  ng t ể kéo 

     mụ  đí    ủ    n n  n k  ng đ t đ ợ .   ị L  êu   u     án g ả  qu ết 

  o   ị đ ợ  l    n  n  S là      n  ứ    p n  n t eo qu  địn  t   k oản 1 Đ  u 

56 Lu t H n n  n v  g   đ n . 

 [3] Về con chung:   ị L và anh S có 02 con chung l  Ngu  n   ị   ù  

T, sinh ngày 28/12/2014 v  Ngu  n   ến  r, sinh ngày 14/12/2016 

 Xét  êu   u nu    on   ung  ủ    ị L t   :   ị L v   á    áu Ngu  n   ị 

Thùy T, Ngu  n   ến  r   ện đ ng s n  sống  ùng n  u t   n   m  đ , chị L 

làm    ng n  n t     ng t   NHH M   nến ng ệ t u t  I I   ệt N m, có thu 

nh p v       ỗ ở  n địn   đủ đ  u k ện để nu      ng     m s    g áo  ụ   on 

  ung  đảm  ảo   o sự p át tr ển   n  t   ng v  t ể    t v  t n  t  n  ủ    á  

  áu.   áu T    áu  r có nguyện v ng, s  đ ợ  m  cháu là ng    trự  tiếp nuôi 

d  ng, ch m sóc cháu khi bố m  ly hôn  đ   l  ngu ện v ng  á n  n v    ính 

đáng  ủ    áu  v  v     n p ả  đ ợ  t n tr ng. 

              n ững đán  g á  p  n tí   nêu trên  xét t    yêu c u đ ợ  trự  tiếp 

nuôi d  ng, ch m sóc con chung củ  chị L là phù hợp, nên đ ợ  ch p nh n. 

           Chị L không yêu c u anh S p ả    p d  ng nuôi con chung, xét th   đây 

là quyết địn  cá nhân củ  đ ơng sự, vì v   không xét. 

[4]Về tài sản chung: c ị H    ị L xá  địn     ị v   n  Ngu  n   n S 

k  ng    t   sản   ung v  k  ng  êu   u     án g ả  qu ết, v  v   k  ng xét. 

[5] Về nợ chung: không có. 

[6] Về án phí: 

  n  ứ k oản 4 Đ  u 147 Bộ lu t tố tụng   n sự; Ng ị qu ết số 

326/2016/UB  QH14 ng   30/12/2016  ủ  Uỷ   n t   ng vụ Quố   ộ  v  

mứ  t u  m  n  g ảm  t u  nộp  quản lý v  sử  ụng án p í v  lệ p í     án t     ị 

H    ị L p ả  nộp 300.000đ (b  tr m ng  n đồng) án p í   n sự l    n sơ t ẩm. 

 

     Vì các lẽ  trên 

QUYẾ  ĐỊ   
 

  C n  ứ: k oản 1 Đ  u 28; đ ểm   k oản 1 Đ  u 35; đ ểm   k oản 1 Đ  u 

39; k oản 4 Đ  u 147;  đ ểm   k oản 2 Đ  u 227; Đ  u 271; Đ  u 273 Bộ lu t Tố 
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tụng   n sự; Đ  u 51  k oản 1 Đ  u 56; Đ  u 81  82  83 Lu t H n n  n v  g   

đ n ; Ng ị qu ết số 326/2016/UB  QH14 ng   30/12/2016  ủ  Uỷ   n t   ng 

vụ Quố   ộ  v  mứ  t u  m  n  g ảm  t u  nộp  quản lý v  sử  ụng án p í v  lệ 

phí Tòa án. 

  uyên xử: 
    p n  n  êu   u x n l    n, nuôi con chung  ủ    ị H    ị L. 

 1. Về quan hệ hôn nhân: c ị H    ị L đ ợ  l    n anh Ngu  n   n S. 

  . Về con chung: giao  ả      on   ung l  Ngu  n   ị   ù   , sinh ngày 

28/12/2014 v  Ngu  n   ến  r, sinh ngày 14/12/2016    o   ị H    ị L đ ợ  

trự  tiếp nuôi d  ng, ch m sóc, giáo dụ  cho đến khi thành niên (đủ 18 tu  ). 

Anh Ngu  n   n S không phả  c p d  ng nuôi con chung v     qu  n  ng ĩ  

vụ t  m nom  on m  k  ng    đ ợ   ản trở. 

         - Chị L  ùng  á  t  n  v ên trong g   đ n   k  ng đ ợ   ản trở ng    

k  ng trự  t ếp nu    on trong v ệ  t  m nom     m s    nu      ng  g áo  ụ  

con. 

 3. Về án phí dân sự: 
   ị H    ị L p ả    ịu 300.000đ (   tr m ng  n đồng) án p í   n sự l  

  n sơ t ẩm  đ ợ  tr  đ  số t  n 300.000đ (   tr m ng  n đồng) t  n t m ứng án 

phí, t eo   ên l   t u t  n số 0000795 ng   16/5/2024  ủ       ụ  t     n  án 

  n sự t  n  p ố H  Long  tỉn  Quảng N n     ị H    ị L đ  nộp đủ. 

 4. Về quyền kháng cáo: c ị H    ị L    qu  n k áng  áo trong   n m    

l m ng   kể t  ng   tu ên án;  n  Ngu  n   n S    qu  n k áng  áo trong   n 

m    l m ng   kể t  ng   n  n đ ợ   ản án  o    ản án đ ợ  n êm  ết. 

 

  Nơi nhận: 
 

- Viện kiểm sát nhân dân T  Hạ  on  

- CCTHADS T  Hạ  on ;  

- TAND tỉnh Quản  Ninh; 

- Các đươn  sự;  

-   ND     , T  Hạ  on  

- Lưu hồ sơ, lưu văn phòn  

 

      AY MẶ   ỘI ĐỒ   XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM   Á  - C Ủ  ỌA   IÊ       

  
 

 

                                             đ  k   

 

 

       Lê Hồng Ninh 
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